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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số:       /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2021

	TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xây dựng 
Nghị quyết quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên

 thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.
Căn cứ Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng trình Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở thực tiễn
Hàng năm, để chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thể thao quốc tế, Tổng cục TDTT thuộc Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch lập kế hoạch triệu tập các HLV, VĐV giỏi, tài năng đạt thành tích tốt tại các giải vô địch quốc gia từ các địa phương, tập trung tập huấn tại các Trung tâm thể thao quốc  gia, sau đó tiến hành kiểm tra, sàng lọc và ban hành quyết định cử thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự. Vì vậy, việc được đại diện cho Việt Nam tham dự các giải quốc tế không chỉ là niềm mơ ước, vinh dự của cá nhân VĐV mà còn là niềm tự hào, khẳng định vị thế của địa phương.

Thành phố Đà Nẵng là địa phương có nhiều VĐV tài năng đóng góp cho đội tuyển quốc gia, tham gia và đạt nhiều thành tích cao tại các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới. Nổi bật có VĐV Phạm Thị Huệ (Đua thuyền), Hoàng Quý Phước (Bơi), Nguyễn Thị Thanh Phúc (Điền kinh), Trần Lê Quốc Toàn (Cử tạ), Hoàng Thị Minh Thuận (Đá cầu), VĐV Lê Văn Toàn (Pencak Silat),  Phạm Văn Phước (Thể hình). Tại 5 kỳ SEA Games 2011- 2019 đóng góp 14 HLV và 56 VĐV thuộc các môn trọng điểm Olympic, Asiad (Điền kinh, Bơi, Rowing, Judo, Cầu lông, Quần vợt, Taekwondo, Cử tạ…) và giành được 14 HCV, 15 HCB, 24 HCĐ; tại Olympic London 2012, có 01 HLV, 02 VĐV giành suất chính thức tham dự ở các môn Bơi và Điền kinh; tại Olympic Brazil 2016, có 01 HLV 02 VĐV giành suất chính thức tham dự ở các môn Bơi, Điền kinh và Đua thuyền; tại Đại hội thể thao Châu Á trong nhà 2017, đóng góp 04 VĐV (Jujitsu, Billiards, Taekwondo, Cử tạ) và đạt 01 HCB, 02 HCĐ. Đặc biệt tại Đại hội thể thao bãi biển Châu Á (Asian Beach Games) lần thứ 5 năm 2016 tại Đà Nẵng, đóng góp 05 HLV và 24 VĐV thuộc 09 môn thể thao và đạt 03 HCV, 01 HCB, 02 HCĐ; Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD) 2018 đạt 01 HCB, 01 HCĐ.  

Các HLV, VĐV xuất sắc, tham dự đội tuyển quốc gia là những chủ thể trọng tâm trong lĩnh vực thể thao thành tích cao. Trong thời gian qua, lực lượng này luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, đơn vị liên quan bởi những đóng góp, hy sinh, cống hiến to lớn của họ trong thành phần đội tuyển thể thao Việt Nam, tham gia và đạt nhiều huy chương tại các đấu trường khu vực và quốc tế, qua đó, góp phần khẳng định vị thế, tính ưu việt ngày càng cao của thể thao Việt Nam nói chung, thể thao thành tích cao Đà Nẵng nói riêng, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; truyền cảm hứng, nhiệt huyết cho thế hệ trẻ; lan truyền lợi ích, vai trò của thể thao, không chỉ là hoạt động nâng cao thể chất, đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn là hoạt động gắn kết cộng đồng cao, phát huy tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, góp phần xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tuy nhiên hiện nay các vận động viên thành phố Đà Nẵng tham gia đội tuyển quốc gia bị cắt tiền lương và các chế độ khác trong khi vẫn đại diện thành phố Đà Nẵng tham gia thi đấu các giải trong nước.
Đặc điểm của lực lượng HLV, VĐV thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung là gắn bó cả tuổi thơ, thời tuổi trẻ trong môi trường thể thao chuyên nghiệp, trải qua quá trình nhiều năm khổ luyện với việc sàng lọc khắt khe, với nhiều bài tập thể chất, tinh thần nặng nhọc, đồng thời, luôn đối mặt với những thách thức, áp lực lớn trong luyện tập và thi đấu, cùng với sự khó khăn của cuộc sống tự lập, thường xuyên xa nhà, thiếu thốn tình thương mẹ cha. Bên cạnh đó, lực lượng VĐV phải chịu nhiều thiệt thòi trên con đường lập nghiệp sau khi kết thúc sự nghiệp thể thao do kiến thức xã hội, trình độ văn hóa hạn chế, vì vậy, để tìm kiếm công việc, ổn định cho cuộc sống mới cũng vô cùng gian nan, vất vả. 
Chế độ dinh dưỡng và các chế độ hỗ trợ khác đã được áp dụng trong nhiều năm qua là động lực lớn để các HLV, VĐV tiếp tục phấn đấu để đạt kết quả cao nhất. Cụ thể, căn cứ vào Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 213/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  Tuy nhiên ngày 26 tháng 10 năm 2020, Bộ Tài chính có Thông tư số 86/2020/TT-BTC Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao bãi bỏ Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính. 

Hiện nay việc thực hiện Thông tư 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù với HLV, VĐV thể thao thành tích cao còn khó khăn, đó là chỉ quy định chi trả chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các vận động viên trong thời gian tập huấn và thi đấu, không nêu rõ việc chi trả chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho VĐV đang tập trung tập luyện.
Điểm c, khoản 1 Điều 32 Luật Thể dục, Thể thao 2018 quy định vận động viên “Được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù, tiền lương, tiền hỗ trợ tập luyện, thi đấu đấu thể thao theo quy định của pháp luật”. Khoản 2 Điều 6 Thông tư 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 quy định “Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, trên cơ sở tham khảo các mức chi quy định tại Thông tư này, HĐND cấp tỉnh quyết định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng HLV, VĐV thể thao khác …”


Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện, chế độ hỗ trợ đẵng cấp, hỗ trợ khi tham gia đội tuyển quốc gia hiện nay được nhiều tỉnh thành triển khai thực hiện như Hà Nam, Quảng Nam, Bình Thuận, Phú Thọ, Long An, Hải Phòng v..v… Việc xây dựng Nghị quyết quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là vấn đề cấp thiết nhằm tránh hiện tượng các VĐV của thành phố có tư tưởng xin thi đấu cho các đơn vị khác có các chế độ tốt hơn. Bên cạnh đó, khuyến khích, tạo động lực để các VĐV, HLV cố gắng tập luyện giành thành tích cao trên các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự nghiệp TDTT ngày càng phát triển mạnh mẽ. Giữ vững vị trí trung tâm của khu vực Miền Trung Tây Nguyên và xứng đáng với vị thế của thành phố Đà Nẵng.
2. Cơ sở pháp lý
Điểm c, khoản 1 Điều 32 Luật Thể dục, Thể thao 2018 quy định vận động viên “Được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù, tiền lương, tiền hỗ trợ tập luyện, thi đấu thể thao theo quy định của pháp luật”.  
Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Xây dựng chính sách quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên nhằm thực hiện mức chi chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập luyện hiện nay; xây dựng các mức chi đặc thù hỗ trợ đẳng cấp, tham gia đội tuyển Quốc gia nhằm khuyến khích, động viên huấn luyện viên, vận động viên tích cực tập luyện, thi đấu để giành thành tích cao cho thể thao thành phố Đà Nẵng, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, đồng thời làm căn cứ cho việc chi chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Nghị quyết trong hệ thống pháp luật, phù hợp với Luật Thể dục, Thể thao 2018 và Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao, đồng thời phù hợp với nhiệm vụ trong thời điểm hiện tại và những năm tiếp theo.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 
1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao tham gia tập luyện thuộc các đội tuyển sau đây:

a) Đội tuyển thành phố;


b) Đội tuyển trẻ thành phố;

c) Đội tuyển năng khiếu thành phố;
  d) Vận động viên Bán chuyên nghiệp


2. Đối tượng áp dụng


a) Huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập luyện, huấn luyện tại các đội tuyển của thành phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


b) Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Chính sách 1: Chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện 
a) Mục tiêu của chính sách

Xây dựng chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập luyện.
b) Nội dung của chính sách

Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện như sau


      Đơn vị tính: Đồng/người/ngày

STT

Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyền

Mức ăn hàng ngày

1

Đội tuyển thành phố

240.000

2

Đội tuyển trẻ thành phố

200.000

3
Đội tuyển năng khiếu thành phố
170.000

Đối với vận động viên Bán chuyên nghiệp mức chi được quy đổi từ mức chi vận động viên đội tuyển năng khiếu thành phố. Tỉ lệ quy đổi 01 vận động viên đội tuyển năng khiếu thành phố thành 04 vận động viên bán chuyên nghiệp.

Hiện nay các vận động viên, huấn luyện viên thành phố Đà Nẵng đang hưởng chế độ theo mức như trên đối với đội tuyển thành phố và đội tuyển trẻ thành phố.
c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

Hiện nay việc thực hiện Thông tư 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù với HLV, VĐV thể thao thành tích cao khó khăn, đó là chỉ quy định chi trả chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các huấn luyện viên, vận động viên trong thời trang tập huấn và thi đấu, không nêu rõ việc chi trả chế độ dinh dưỡng hàng ngày đang tập trung tập luyện tại Trung tâm HL và ĐT VĐV. Vì vậy, cần xây dựng Nghị quyết trình HĐND ban hành để có cơ sở triển khai thực hiện việc chi trả chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên đang tập trung tập luyện tại Trung tâm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, như thời gian trước đây. Khoản 2 Điều 6 Thông tư 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 quy định “Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, trên cơ sở tham khảo các mức chi quy định tại Thông tư này, HĐND cấp tỉnh quyết định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng HLV, VĐV thể thao khác …” Theo đó, chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập luyện là chính sách đặc thù nên thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.

2. Chính sách 2: Chế độ hỗ trợ vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia
Đẳng cấp vận động viên được tính trên thành tích thi đấu thể thao trong năm và thể hiện năng lực trình độ chuyên môn của vận động viên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/7/2021 Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao, và hiện nay nhằm khuyến khích các vận động viên xuất sắc, nhiều tỉnh thành trong cả nước có chế độ phụ cấp cho các vận động viên đạt đẳng cấp như  Hà Tĩnh, Thành phố HCM, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Quảng Nam ….. 
a) Mục tiêu của chính sách

Triển khai thực hiện việc hỗ trợ đẳng cấp cho vận động viên phù hợp với Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/7/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao và tình hình thực tế tại địa phương. 
b) Nội dung của chính sách

Vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia được hưởng chế độ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định (hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) công nhận đẳng cấp, chế độ hỗ trợ như sau:

- Kiện tướng quốc gia: 1.000.000 đ/1 tháng.

- Cấp I quốc gia: 500.000 đ/1 tháng.

c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

Đẳng cấp vận động viên được tính trên thành tích thi đấu thể thao trong năm và thể hiện năng lực trình độ chuyên môn của vận động viên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/7/2021 Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao, và hiện nay nhằm khuyến khích các vận động viên xuất sắc, nhiều tỉnh thành trong cả nước có chế độ phụ cấp cho các vận động viên đạt đẳng cấp như  Hà Tĩnh, Thành phố HCM, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Quảng Nam ….. vì vậy thành phố ban hành chính sách này nhằm giúp vận động viên nổ lực tập luyện thi đấu đạt thành tích cao.
3. Chính sách 3: Giữ chế độ tiền lương khi tham gia đội tuyển quốc gia
a) Mục tiêu của chính sách

Triển khai thực hiện việc hỗ trợ tiền lương, tiền hỗ trợ mà vận động viên đang hưởng theo quy định của thành phố khi vận động viên tham gia đội tuyển quốc gia nhằm giúp vận động viên phấn đấu tập luyện và nổ lực thi đấu nâng cao thành tích tại các giải quốc gia tham gia thi đấu cho thành phố Đà Nẵng.  
b) Nội dung của chính sách

Vận động viên của thành phố Đà Nẵng trong thời gian được triệu tập tham gia các cấp đội tuyển quốc gia, ngoài chế độ do các cấp đội tuyển quốc gia chi trả, được địa phương hỗ trợ thêm mức tiền lương, tiền hỗ trợ mà vận động viên đó hiện đang hưởng theo quy định của thành phố.
c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn

Vận động viên của thành phố Đà Nẵng trong những năm qua được triệu tập tham gia các cấp đội tuyển quốc gia không được hưởng các chế độ của địa phương, trong khi bản thân vẫn đại diện thành phố Đà Nẵng tham gia đầy đủ các giải thi đấu quốc gia. Hiện nay, nhiều tỉnh thành ngành trong cả nước đã có chế độ hỗ trợ cho vận động viên tham gia đội tuyển quốc gia, điều này ảnh hưởng đến tâm lý các vận động viên trong việc phấn đấu tập luyện để đạt thành tích cao.

Giải pháp trình HĐND thành phố ban hành chính sách giữ nguyên tiền lương, chế độ của Vận động viên khi tham gia đội tuyển Quốc gia là phù hợp, tác động tích cực đến đối tượng được hưởng chính sách nhằm tiếp thêm động lực, nỗ lực tập luyện đạt thành tích cao, mang về thành tích vinh quang cho thành phố nói riêng và quốc gia nói chung.

V. DỰ KIẾN KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Dự kiền nguồn lực

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ do ngân sách thành phố đảm bảo.
Cơ quan được giao chủ trì thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên, hàng năm lập dự toán kinh phí, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán theo quy định của pháp luật.
Chế độ đề xuất chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập luyện không tăng ngân sách, dự kiến ngân sách hàng năm giảm khoảng 1 tỉ đồng do hiện nay vận động viên thực hiện chế độ các mức 240 ngàn đồng, 200 ngàn đồng, không có mức 170 ngàn đồng như đề xuất.

Chế độ hỗ trợ đẳng cấp hàng năm dự kiến khoảng 1 tỉ đồng.

Chế độ hỗ trợ giữ nguyên tiền lương, chế độ khi vận động viên tham gia đội tuyển quốc gia hàng năm không tăng ngân sách. 

2. Điều kiện đảm bảo thi hành Nghị quyết
a) Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn cho Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên TDTT Đà Nẵng thực hiện. Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí và thanh quyết toán theo Luật ngân sách.

b) Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND thành phố bố trí và phân bổ ngân sách hàng năm để thực hiện chế độ của huấn luyện viên, vận động viên.

c) Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên TDTT Đà Nẵng 

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo và thành tích đạt được của Huấn luyên viên, vận động viên, Trung tâm Huấn luyện Đào tạo VĐV rà soát huấn luyện viên, vận động viên triển khai thực hiện các chế độ theo quy định.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Trình thông qua Nghị quyết vào kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chế độ huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Sở VHTT;

- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, KGVX, SVHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh
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